
DANH SÁCH  

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:50/QĐ- SVHTTDL  ngày 27/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

       I. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  

  

        

       II. DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN 
 

 

   

Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân tộc 
Trình độ đào tạo/Ngành, 

chuyên ngành 

Điểm 

phỏng vấn 

và thực 

hành 

 

Tổng 

điểm 
Kết quả Ghi chú 

Nam Nữ 

Hành chính tổng hợp 

1 Phí Thu Trang  16/02/2001 Kinh Cử nhân Quản lý nhà nước 72,0 72,0 Trúng tuyển  

 Ca sỹ 

1 Lê Minh Hiếu 12/12/2001  Kinh 
Đại học, Chuyên ngành 

Thanh nhạc ứng dụng 
85,0 85,0 Trúng tuyển  

1 Chang A Cau 02/9/1997  Mông Cử nhân Quản lý nhà nước 65,0 65,0 
Không trúng 

tuyển 

Dân tộc  

thiểu số 

2 Nông Thị Điệp  04/12/1996 Giáy Cử nhân khoa học quản lý 67,0 67,0 
Không trúng 

tuyển 

Dân tộc  

thiểu số 

3 Chu Văn Hưng 28/02/1991  Kinh Cử nhận Luật Kinh tế 9,5 9,5 
Không trúng 

tuyển 
 

4 Tao Thị Khăm  10/02/1998 Lự Cử nhân Công tác xã hội 17,0 17,0 
Không trúng 

tuyển 

Dân tộc  

thiểu số 

5 Lò Thị Lả  09/7/1999 Khơ Mú Cử nhân Công tác xã hội 0 0 
Không trúng 

tuyển 

Dân tộc 

thiểu số 

6 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
 06/9/1999 Kinh Cử nhân Quốc tế học 12,0 12,0 

Không trúng 

tuyển 
 

7 Đao Thị Tâm  20/11/1992 Thái Cử nhân Công tác xã hội 0 0 
Không trúng 

tuyển 

Dân tộc  

thiểu số 

8 Hồ Thị Hòa  26/4/1991 Kinh ĐH Công nghệ thông tin 36,0 36,0 
Không trúng 

tuyển 
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